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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG BÔNG 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Bản án số: 21/2023/HS-ST 

Ngày 15/11/2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Việt Hưng 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hà Thị Huyền; Bà Trương Thị Lệ Chi 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Nga – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Krông 

Bông, tỉnh Đăk Lăk 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk tham 

gia phiên tòa: Ông Lâm Văn Tiến - Kiểm sát viên.  

Ngày 15 tháng 11 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Krông Bông, 

tỉnh Đăk Lăk xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

20/2023/TLST-HS ngày 05 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 20/2023/QĐXXST - HS ngày 19 tháng 10 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên 

tòa số 10/2023/HPT-QĐ ngày 02/11/2023 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn D (tên gọi khác: C); Sinh ngày: 24/4/1983; Nơi sinh: tỉnh 

Đắk Lắk. Nơi cư trú và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố 6, TT K, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. 

Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: 

Làm nông; Trình độ học vấn: 6/12. Con ông Nguyễn Minh Đ (đã chết) và bà Nguyễn 

Thị Y, sinh năm 1956.  Bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Phú V, sinh năm 1991 và có ba 

người con, lớn nhất sinh năm 2012 và nhỏ nhất sinh năm 2021. Tiền án, tiền sự: 

Không.  

Nhân thân: Ngày 05/9/2000 bị Toà án nhân dân huyện Krông Bông xử phạt 01 

năm 08 tháng tù về tội trộm cắp tài sản công dân, khi phạm tội dưới 18 tuổi, phạm 

tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được coi là không có án tích. Ngày 
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20/5/2002, bị Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 07 năm tù, về các tội: Trộm 

cắp tài sản và Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông 

đường bộ (người bị hại bị thương tích 33%, nhưng do chuyển biến tình hình được 

xem không phải là tội phạm), đến ngày 04/01/2009 chấp hành xong bản án về địa 

phương sinh sống, thuộc trường hợp đương nhiên xoá án tích. 

Bị cáo bị bắt theo Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp số 05 ngày 

20/4/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Bông và bị tạm giữ 

từ ngày 20/4/2023 đến ngày 29/4/2023 thì được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm 

đi khỉ nơi cư trú. Có mặt.  

- Bị hại: Anh Nguyễn Ngọc T sinh năm 1988 (vắng mặt – có đơn xin xét xử 

vắng mặt) 

Địa chỉ: Buôn B, xã C, huyện K, tỉnh Đăk Lăk  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thị Phú V, sinh năm 

1991 (có mặt) 

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, TT K, huyện K, tỉnh Đắk Lắk  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Nguyễn D và Nguyễn Ngọc T (Sinh năm 1988, cư trú tại buôn B, xã C, huyện 

K) có mẫu thuẫn về việc trước đó khoảng một tháng D thoả thuận bán cho T 02 mét 

đất đường đi nhưng cách đó khoảng 02 D không đồng ý bán cho T nữa. Đến khoảng 

23 giờ ngày 19/4/2023 T gọi điện thoại cho Nguyễn D hỏi đang ở đâu để gặp, D nói 

đang ở nhà và hẹn T lên nhà để nói chuyện, T đồng ý. D ra mở một cánh cửa cổng 

bên phải nhà mình ngồi đợi T đến. Đến khoảng 01 giờ ngày 20/4/2023, T điều khiển 

xe ô tô biển số 47A - 497.75 (trên ghế sau xe có một con loại dao phát cán gỗ mũi 

cong) đến trước cổng nhà D thì nhìn thấy D đang đứng ở cổng. lúc này, T lùi xe lại 

để cua lên cổng hướng vào nhà D, D cho rằng T tông vào mình nên dùng tay phải 

nhặt 01 viên gạch nung loại 06 lỗ (bị vỡ còn 04 lỗ có sẵn ở cổng nhà dũng) ném trúng 

vào kính chắn gió phía trước xe ô tô của T, T lùi xe lại thì xe mắc kẹt vào cục đá ở 

cổng nhà D. T tiếp tục điều khiển xe cho khỏi mắc vào cục đá và tiến lên phía trên 

cổng nhà D thì D chạy lùi về sau. T lại lùi xe về sau thì D chạy vào trong sân, T lái 

xe tiến lên thì phần đầu xe đâm vào cánh cổng bên trái nhà D làm cánh cổng mở vào 
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trong. T lùi xe lại và lái xe chạy thẳng vào trong sân nhà D. D chạy lại đóng cánh 

cổng bên trái vừa bị đâm lại. T lùi xe ra ngoài thì xe bị mắc kẹt ở cổng nhà D không 

di chuyển được. Lúc này, D đứng bên trong sân nhặt một con dao gần đó và chém 

nhiều nhát trúng vào xe ô tô, rồi dùng dao đập bể kính chắn gió phía trước bên trái 

nơi T đang ngồi và dùng dao chọc phần lưỡi dao trúng vào vô lăng xe của T. Thấy 

vậy, T dùng tay, chân gạt đỡ, nắm được lưỡi dao và giật lấy dao của D. Thấy tay T 

bị thương chảy máu thì D buông dao chạy vào trên nhà, còn T mở cửa xe cầm dao 

trèo qua nóc xe ô tô ra ngoài đường và đến Công an thị trấn K trình báo và giao nộp 

con dao. Sau đó, T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên. 

 Bản kết luận giám định tổn thương trên cơ thể người sống số 140/KLTTCT- 

PY ngày 24/4/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk, kết luận: Tỷ lệ phần trăm 

tổn thương cơ thể của Nguyễn Ngọc T tại thời điểm giám định là: 15%, Cụ thể: 

+ Xây xát dưới cằm (đã khâu), kích thước (0,7 x 0,2)cm, tỷ lệ: 2%, (hai phần 

trăm). 

+ Vết thương và vết mổ hình gấp khúc mặt trước ngoài 1/3 dưới cẳng - cổ tay 

phải, bờ đều, kích thước (7 x 0,1)cm, tỷ lệ: 2%, (hai phần trăm). 

+ Vết thương mất tổ chức da nông vùng ô mô cái bàn tay phải, kích thước (4 x 

1)cm, tỷ lệ: 2%, (hai phần trăm).  

 + Vết thương (đã khâu) dọc mặt lòng, cạnh trong ngón II bàn tay phải, bờ đều, 

kích thước (4 x 0,1)cm, tỷ lệ: 1%, (một phần trăm). 

 + Vết thương (đã khâu) nằm chéo mặt sau 1/3 dưới cẳng tay trái, bờ đều, kích 

thước (10 x 0,1)cm, tỷ lệ: 2%, (hai phần trăm). 

 + Vết thương gối trái, thứ tự từ trên xuống dưới: Vết thứ nhất, kích thước (4 x 

0,5)cm, tỷ lệ: 2%, (hai phần trăm); Vết thứ hai, kích thước (4 x 0,5)cm, tỷ lệ: 2%, 

(hai phần trăm); Vết thứ ba, kích thước (3 x 0,5)cm, tỷ lệ: 2%, (hai phần trăm); Vết 

thứ tư đã khâu, kích thước (3 x 0,1)cm, tỷ lệ: 1%, (một phần trăm).  

 - Vật tác động: Vật sắc và vật tày cứng có cạnh. 

 - Cơ chế hình thành thương tích:  

 + Xây xát dưới cằm trái (đã khâu) do vật tày cứng có cạnh tác động trực tiếp 

gây nên có chiều hướng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau  

 + Vết thương mặt trước ngoài 1/3 dưới cẳng – cổ tay phải; đứt bán phần cơ 

gấp cổ tay quay và vết thương mất tổ chức da nông vùng ô mô cái bàn tay phải do 

vật sắc tác động trực tiếp gây nên có chiều hướng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, 

từ phải qua trái.  
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 + Vết thương dọc mặt lòng, cạnh trong ngón II bàn tay phải, bờ đều do vật sắc 

tác động trực tiếp gây nên có chiều hướng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. 

 + Vết thương nằm chéo mặt sau 1/3 dứơi cẳng tay trái; Rách bán phần cơ chuỗi 

chung các ngón do vật sắc tác động trực tiếp gây nên có chiều hướng từ trên xuống 

dưới, từ trước ra sau. 

 + 04 vết thương gối trái do vật sắc tác động trực tiếp gây nên có chiều hướng 

từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Đề nghị giám định bổ sung khi nạn nhân điều trị 

ổn định. 

 Bản kết luận giám định bổ sung tổn thương trên cơ thể người sống số 

309/KLTTCT- PY ngày 13/7/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk, kết luận: 

Tổng tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Nguyễn Ngọc T tại thời điểm giám định 

là: 14% áp dụng phương pháp cộng theo thông tư 22/2019 TT – BYT; ngày 

28/8/2019 của Bộ Y Tế, cụ thể: Xây xát dưới cằm (đã khâu), kích thước (0,7 x 

0,2)cm, tỷ lệ: 2%, (hai phần trăm); Vết thương và vết mổ hình gấp khúc mặt trước 

ngoài 1/3 dưới cẳng - cổ tay phải, bờ đều, kích thước (7 x 0,1)cm, tỷ lệ: 2%, (hai 

phần trăm); Vết thương mất tổ chức da nông vùng ô mô cái bàn tay phải, kích thước 

(4 x 1)cm, tỷ lệ: 2%, (hai phần trăm); Vết thương (đã khâu) dọc mặt lòng, cạnh trong 

ngón II bàn tay phải, bờ đều, kích thước (4 x 0,1)cm, tỷ lệ: 1%, (một phần trăm); Vết 

thương (đã khâu) nằm chéo mặt sau 1/3 dưới cẳng tay trái, bờ đều, kích thước (10 x 

0,1)cm, tỷ lệ: 2%, (hai phần trăm); Vết thương gối trái, thứ tự từ trên xuống dưới: 

Vết thứ nhất, kích thước (4 x 0,5)cm, tỷ lệ: 2%, (hai phần trăm); Vết thứ hai, kích 

thước (4 x 0,5)cm, tỷ lệ: 2%, (hai phần trăm); Vết thứ ba, kích thước (3 x 0,5)cm, tỷ 

lệ: 2%, (hai phần trăm); Vết thứ tư đã khâu, kích thước (3 x 0,1)cm, tỷ lệ: 1%, (một 

phần trăm). 

 - Vật tác động: Vật sắc và vật tày cứng có cạnh. 

 - Cơ chế hình thành thương tích:  

 + Xây xát dứơi cằm trái (đã khâu) do vật tày cứng có cạnh tác động trực tiếp 

gây nên có chiều hướng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau . 

 + Vết thương mặt trước ngoài 1/3 dưới cẳng – cổ tay phải; Đứt bán phần cơ 

gấp cổ tay quay và vết thương mất tổ chức da nông vùng ô mô cái bàn tay phải do 

vật sắc tác động trực tiếp gây nên có chiều hướng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, 

từ phải qua trái.  

 + Vết thương dọc mặt lòng, cạnh trong ngón II bàn tay phải, bờ đều do vật sắc 

tác động trực tiếp gây nên có chiều hướng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. 



 5 

 + Vết thương nằm chéo mặt sau 1/3 dứơi cẳng tay trái; Rách bán phần cơ chuỗi 

chung các ngón do vật sắc tác động trực tiếp gây nên có chiều hướng từ trên xuống 

dưới, từ trước ra sau. 

 + 04 vết thương gối trái do vật sắc tác động trực tiếp gây nên có chiều hướng 

từ trên xuống dưới, từ trước ra sau . 

 Bản kết luận định giá tài sản số 10/KL- HĐ ngày 27/4/2023 của Hội đồng định 

giá trong tố tụng hình sự huyện Krông Bông, kết luận: Tổng giá trị tài sản sau thuế 

đối với 18 thiết bị, phụ tùng hư hỏng, bể vỡ, biến dạng của xe ô tô biển số 47A - 

497.75 là 53.879.100 đồng.  

 Căn cứ tại biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám phương tiện, lời 

khai của Nguyễn D và Nguyễn Ngọc T, xác định:  

+ Nguyễn D đã dùng gạch ném và dao chém vào xe ô tô biển số 47A - 497.75 

gây hư hỏng 10 phụ tùng, cụ thể: Kính chắn gió trước 10.327. 000 đồng; Lườn mui 

bên tài 1.200.000 đồng; Nắp ca po 1.600.000 đồng; Mui nóc trên 4.700.000 đồng; 

Làm đồng khung cửa trước và cửa cửa trước bên tài 580.000 đồng; Cụm gương chiếu 

hậu bên tài 8.477.000 đồng; Kính cửa trước tài 3.583.000 đồng; Nẹp nông mi cửa 

trước tài, ron cao su phía dưới bảo vệ kính cửa trước bên tài 567.000 đồng; Bọc vô 

lăng lái 500.000 đồng; Vật tư phụ tùng kèm theo 500.000 đồng. Tổng giá trị thiệt hại 

do Nguyễn D gây ra là 31.454.000 đồng. 

+ Nguyễn Ngọc T điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 47A - 497.75 tông vào cổng 

nhà Nguyễn D gây hư hỏng 08 phụ tùng xe của mình, thiệt hại tổng giá trị là: 

22.425.100 đồng. 

Bản kết luận giám định số 959/KL-KTHS ngày 23/8/2023 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, kết luận: 

1. Đầu thu Camera: Tìm thấy 12 tập tin Video trong thời gian từ 23 giờ 00 phút 

ngày 19/4/2023 đến 01 giờ 30 phút ngày 20/4/2023 (không xác định được liên quan 

đến vụ việc). 

2. Tập tin vi deo: Không phát hiện không phát hiện dấu hiệu cắt ghép, chỉnh 

sửa; Không làm rõ hơn hình ảnh trong video; Chụp được 04 kiểu ảnh diễn biến, hành 

vi trong video ảnh 1 và ảnh 2 xuất hiện một người di chuyển đang cầm 01 vật không 

xác định được vật gì và 01 xe ô tô đang di chuyển; Ảnh 3 tiếp tục xuất hiện một 
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người và 01 xe ô tô đang di chuyển; Ảnh 4 xuất hiện một 01 xe ô tô biển số 47A- 

497.75. 

Bản kết luận định giá tài sản số 19 KL- HĐ ngày 25/8/2023 của Hội đồng định 

giá trong tố tụng hình sự huyện Krông Bông, kết luận: Cánh cổng và trụ cổng nhà 

Nguyễn D bị T làm móp méo, biến dạng thiệt hại là 44.000 đồng. 

* Vật chứng thu giữ và xử lý vật chứng:  

- 01 con dao (loại dao rựa) chiều dài 106,05cm; phần cán bằng tre đường kính 

03cm dài 77cm; phần lưỡi dao dài 29,5cm bằng kim loại, chiều rộng phần lớn nhất 

5,4cm, mũi dao cong xuống phần lưỡi, Nguyễn Ngọc T giao nộp, là vật chứng vụ án, 

hiện nay không còn giá trị sử dụng, đề nghị tịch, thu tiêu hủy. 

- Xe ôtô biển số 47A- 497.75 của Nguyễn Ngọc T, thu giữ tại hiện trường. Ngày 

28/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Bông ra quyết định xử 

lý vật chứng đã trả lại cho Nguyễn Ngọc T là chủ sở hữu. 

- 01 đĩa DVD có chứa video clip 4 phút 16 giây (do bà Nguyễn Thị Phú V trích 

ra từ đầu thu hệ thống camera của nhà bà giao cho cơ quan điều tra). Lưu hồ sơ vụ 

án. 

- 01 đầu thu KB VISION KX- 7104TD6. Kèm theo 04 đầu giắc nối màu đen 

được gắn vào đầu thu trên. Trong đó hai đầu giắc ghi dòng chữ 5MP và đầu giắc ghi 

chữ High Definition Transmiter. Kèm 01 cục sạc ghi dòng chữ SWITCHING 

ADAPTER; Model: SOY024A- 1200200EU, thu giữ tại nhà bà Nguyễn Thị Phú V. 

Ngày 28/8/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Bông ra quyết định 

xử lý vật chứng đã trả lại cho bà Nguyễn Thị Phú V là chủ sở hữu). 

- 01 gậy baton có đường kính 3cm, độ dài khi thu gọn 25cm, độ dài khi kéo dài 

64cm, thu giữ tại hộc cánh cửa bên tài của xe ô tô 47A- 497.75, không phải là vật 

chứng vụ án. Ngày 28/8/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Bông 

ra quyết định xử lý vật chứng đã trả lại cho Nguyễn Ngọc T là chủ sở hữu. 

- 01 con dao (loại dao rựa) dài 61cm phần cán bằng tre đường kính 3cm có 

khâu bằng sắt dài 9cm, chiều dài cán 33cm; phần lưỡi bằng kim loại dài 28cm phần 

rộng nhất 4cm, thu giữ trên ghế phụ của xe ô tô 47A- 497.75, không phải là vật chứng 

vụ án. Ngày 28/8/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Bông ra 

quyết định xử lý vật chứng đã trả lại cho Nguyễn Ngọc T là chủ sở hữu. 
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- 01 viên gạch đã bị vỡ còn 2 lỗ kích thước (16cm x 6cm) và 01 viên gạch 6 lỗ 

kích thước (16cm x 10cm), đề nghị tịch thu tiêu huỷ. 

Ngày 10/8/2023, Nguyễn Ngọc T làm đơn không yêu cầu khởi tố vụ án đối với 

hành vi bị Nguyễn D gây thương tích. 

Ngày 18/8/2023, Nguyễn D làm đơn không yêu cầu khởi tố vụ án đối với hành 

vi bị Nguyễn Ngọc T gây thiệt hại tài sản. 

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không. 

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bồi thường thiệt hại, phạm tội nhưng 

gây thiệt hại không lớn, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người bị hại có một 

phần lỗi. 

* Về trách nhiệm dân sự: 

- Nguyễn D bồi thường thiệt hại phần hư hỏng xe ô tô 47A- 497.75 và chi phí 

điều trị thương tích Nguyễn Ngọc T số tiền 50.000.000 đồng. T không yêu cầu bồi 

thường gì thêm.  

- Nguyễn D không yêu cầu Nguyễn Ngọc T bồi thường, sửa chữa hư hỏng cổng 

nhà của Nguyễn D.  

Tại bản cáo trạng số: 17/CT-VKS ngày 05/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Krông Bông truy tố bị cáo Nguyễn D đã phạm vào tội: “ Cố ý làm hư hỏng tài 

sản”, quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn D đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai 

của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố. 

Tại phiên toà, trong phần tranh luận Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk thực hành quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích 

đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo cũng như xem 

xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Đại diện 

Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

-Tuyên bố bị cáo Nguyễn D phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Áp dụng 

khoản 1 Điều 178; điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2 và khoản 

5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn D 01 (một) năm đến 01 (một) 

năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm 

đến 03 (ba) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 
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Trong vụ án này: Đối với hành vi của Nguyễn D dùng dao chọc vào khu vực vô 

lăng trong xe của Nguyễn Ngọc T, T dùng tay cầm vào lưỡi dao giật lấy dao làm Tuệ 

bị thương tích tổng cộng là 15% (trong đó: T cầm tay vào phần lưỡi dao, giật lấy dao 

tự tạo ra thương tích 07%). Tuy nhiên, lúc đêm khuya T lái xe ô tô tông vào cánh 

cổng, lao vào trong sân nhà D. D cho rằng T lái xe về phía D đứng là chủ đích tông 

vào D nên rất tức giận, không kiềm chế được bản thân nên đã dùng dao chém vào xe 

và chọc dao vào vô lăng để ngăn cản T nhằm bảo vệ mình và gia đình (lúc này có vợ 

và 3 con nhỏ ở trong nhà). Hành vi của Nguyễn D thuộc trường hợp “Cố ý gây 

thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ của người khác trong trạng thái tinh thần bị 

kích động mạnh”, quy định tại Điều 135 Bộ luật Hình sự, nhưng chưa đến mức truy 

cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, ngày 10/8/2023, Nguyễn Ngọc T làm đơn không 

yêu cầu khởi tố vụ án đối với hành vi bị Nguyễn D gây thương tích. Ngày 29/8/2023 

Công an huyện Krông Bông đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn D. 

- Đối với Nguyễn Ngọc T có hành vi điều khiển xe ô tô chạy lên, lùi xuống cổng 

nhà anh D  mấy lần do trời tối, T  mất bình tĩnh khi bị D  dùng gạch ném bể kính xe 

làm giảm tầm nhìn. T mới mua xe và điều khiển xe ô tô được 02 tháng nên kỹ năng 

lái xe còn yếu dẫn đến từ việc khi mất bình tĩnh, khi điều khiển xe vào số lung tung 

cho nên xe ô tô của T tiến lên dốc cổng nhà D bị tuột dốc lùi lại. Sau đó xe của T tiến 

lên tông vào cổng nhà D gây móp méo hư hỏng (gây thiệt hại 44.000 đồng). T điều 

khiển xe ô tô hướng về phía D để dùng ánh đèn pha ô tô chiếu sáng nơi D đứng để 

xem D tiếp tục dùng gạch tấn công nữa hay không để tránh né quay đầu xe. T lái xe 

chạy thẳng vào trong sân nhà D sau đó tiếp tục lùi xe và bị mắc kẹt ở cổng nhà D gây 

hư hỏng cho xe là tài sản của mình. Xét thấy hành vi của T điều khiển xe di chuyển 

rất chậm, không cố ý nhằm tông chết Nguyễn D nên không có căn cứ phạm vào tội 

giết người. Nhưng hành vi của Nguyễn Ngọc T, tông xe vào cổng nhà Nguyễn D gây 

thiệt hại 44.000 đồng, Nguyễn Ngọc T chưa có tiền án, tiền sự về tội danh này, tài 

sản bị thiệt hại chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 29/8/2023 

Công an huyện Krông Bông đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn 

Ngọc T. 

- Xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 

2, điểm a, b, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

+ Đề nghị tịch, thu tiêu hủy 01 con dao (loại dao rựa) chiều dài 106,05cm; phần 

cán bằng tre đường kính 03cm dài 77cm; phần lưỡi dao dài 29,5cm bằng kim loại, 
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chiều rộng phần lớn nhất 5,4cm, mũi dao cong xuống phần lưỡi; 01 viên gạch đã bị 

vỡ còn 2 lỗ kích thước (16cm x 6cm) và 01 viên gạch 6 lỗ kích thước (16cm x 10cm). 

+ Đề nghị tịch thu lưu giữ hồ sơ vụ án 01 đĩa DVD có chứa video clip 4 phút 

16 giây (do chị Nguyễn Thị Phú V trích ra từ đầu thu hệ thống camera của nhà chị 

giao cho cơ quan điều tra). 

+ Đề nghị công nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông 

Bông ra quyết định xử lý vật chứng: Trả lại xe ôtô biển số 47A- 497.75; 01 gậy baton 

có đường kính 3cm, độ dài khi thu gọn 25cm, độ dài khi kéo dài 64cm, thu giữ tại 

hộc cánh cửa bên tài của xe ô tô 47A- 497.75; 01 con dao (loại dao rựa) dài 61cm 

phần cán bằng tre đường kính 3cm có khâu bằng sắt dài 9cm, chiều dài cán 33cm; 

phần lưỡi bằng kim loại dài 28cm phần rộng nhất 4cm, thu giữ trên ghế phụ của xe 

ô tô 47A- 497.75 cho Nguyễn Ngọc T là chủ sở hữu. Trả lại 01 đầu thu KB VISION 

KX- 7104TD6. Kèm theo 04 đầu giắc nối màu đen được gắn vào đầu thu trên cho 

chị Nguyễn Thị Phú V là chủ sở hữu, là phù hợp, đúng quy định pháp luật. 

- Về trách nhiệm dân sự: - Bị cáo Nguyễn D bồi thường thiệt hại phần hư hỏng 

xe ô tô 47A- 497.75 và chi phí điều trị thương tích Nguyễn Ngọc T số tiền 50.000.000 

đồng. T không yêu cầu bồi thường gì thêm. Bị cáo Nguyễn D không yêu cầu Nguyễn 

Ngọc T bồi thường, sửa chữa hư hỏng cổng nhà của Nguyễn D.  

- Về án phí: Bị cáo Nguyễn D phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Krông 

Bông, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Bông, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo và 

những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

[2]. Tại phiên tòa, lời khai tại phiên toà của bị cáo Nguyễn D phù hợp với lời 

khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra đúng như nội dung của bản cáo trạng; phù hợp 
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với lời khai của người làm chứng và phù hợp Biên bản khám nghiệm hiện trường, 

khám nghiệm phương tiện; Kết luận giám định thương tích, kết luận giám định tài 

sản và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Đủ căn cứ kết luận:  

Do ý thức coi thường pháp luật, coi thường tài sản, sức khoẻ người khác nên 

vào khoảng 01 giờ ngày 20/4/2023, tại trước sân nhà Nguyễn D ở tổ dân phố 6, thị 

trấn K, huyện K, Nguyễn Ngọc T đã điều khiển xe ô tô  biển số 47A- 497.75 tông 

vào cánh cửa cổng nhà D gây thiệt hại 44.000 đồng nên D đã dùng viên gạch ném, 

dao chém nhiều cái trúng vào xe của T làm hư hỏng xe gây thiệt hại 31.454.000 đồng. 

Đồng thời D dùng dao chọc vào trong xe nơi T đang ngồi, T dùng tay cầm vào lưỡi 

dao giật lấy dao làm T bị thương tích tổng cộng là 15%.  

Như vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn D đã phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, 

quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự như cáo trạng Viện kiểm sát đã truy 

tố là có căn cứ, đúng người, đúng pháp luật. 

Điều 178 Bộ luật Hình sự quy định: 

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 

2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm. 

Cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Bông đã truy tố đối với bị 

cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

[3]. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo là người có đủ 

năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý, đã xâm phạm đến quyền 

sở hữu tài sản của cá nhân, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất 

trật tự trị an, an toàn xã hội do vậy cần phải xử lý nghiêm và để răn đe giáo dục phòng 

ngừa chung. Như vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ xác định hành vi của bị cáo Nguyễn 

D đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tội phạm và hình phạt được 

quy định tại khoản 1 Điều 178 của Bộ luật Hình sự. 

 [4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

-Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự. 

-Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố và tại 

phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội nhưng gây thiệt 
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hại không lớn và có một phần là do lỗi của bị hại. Bị cáo và gia đình bồi thường cho 

bị hại, bị hại không có yêu cầu gì thêm. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng các điểm b, 

h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt đối 

với bị cáo. 

 [5] Về hình phạt: Căn cứ quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất, mức 

độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự của bị cáo; Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo là người không có tiền 

án, tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, có nơi cư trú rõ 

ràng ổn định, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, cho bị cáo 

cải tạo tại địa phương, dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và gia đình cũng 

đủ điều kiện để bị cáo tự cải tạo, trở thành công dân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành 

pháp luật. 

 [6] Bị cáo có nhân thân xấu, ngày 05/9/2000 bị Toà án nhân dân huyện Krông 

Bông xử phạt 01 năm 08 tháng tù về tội trộm cắp tài sản công dân, khi phạm tội dưới 

18 tuổi, phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được coi là không có án tích. 

Ngày 20/5/2002, bị Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 07 năm tù, về các tội: 

Trộm cắp tài sản và Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông 

đường bộ (người bị hại bị thương tích 33%, nhưng do chuyển biến tình hình được 

xem không phải là tội phạm), đến ngày 04/01/2009 chấp hành xong bản án về địa 

phương sinh sống, thuộc trường hợp đương nhiên xoá án tích, mặc dù không coi là 

án tích nhưng khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét để có mức hình phạt 

phù hợp với nhân thân bị cáo. 

[7] Xét thấy, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa đều 

cho thấy bị cáo là lao động tự do, thu nhập không ổn định, điều kiện kinh tế còn khó 

khăn nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị 

cáo. 

Trong vụ án này: 

 - Đối với hành vi của Nguyễn D dùng dao chọc vào khu vực vô lăng trong xe 

của Nguyễn Ngọc T, T dùng tay cầm vào lưỡi dao giật lấy dao làm T bị thương tích 

tổng cộng là 15% (trong đó: T cầm tay vào phần lưỡi dao, giật lấy dao tự tạo ra 

thương tích 07%). Tuy nhiên, lúc đêm khuya T lái xe ô tô tông vào cánh cổng, lao 

vào trong sân nhà D. D cho rằng T lái xe về phía D đứng là chủ đích tông vào Dũng 

nên rất tức giận, không kiềm chế được bản nhân nên đã dùng dao chém vào xe và 
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chọc dao vào vô lăng để ngăn cản T nhằm bảo vệ mình và gia đình (lúc này có vợ và 

3 con nhỏ ở trong nhà). Bị cáo D đang trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 

dù chưa mất hoàn toàn khả năng nhận thức, nhưng đã mất khả năng tự chủ, khả năng 

kiềm chế và điều khiển hành vi của mình, tâm lý của bị cáo khi T là người bị gây 

thương tích liền trước đó đã có những hành vi trực tiếp tác động đến "trạng thái tinh 

thần" của bị cáo đã gây thương tích đối với chính mình như lái xe ô tô chủ đích đâm 

vào người bị cáo. Vì vậy, hành vi của Nguyễn D thuộc trường hợp “Cố ý gây thương 

tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động 

mạnh”, quy định tại Điều 135 Bộ luật Hình sự, nhưng chưa đến mức truy cứu trách 

nhiệm hình sự. Ngoài ra, ngày 10/8/2023, Nguyễn Ngọc T làm đơn không yêu cầu 

khởi tố vụ án đối với hành vi bị Nguyễn D gây thương tích. Ngày 29/8/2023 Công 

an huyện Krông Bông đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn D là phù 

hợp, đúng quy định pháp luật nên cần chấp nhận. 

- Đối với Nguyễn Ngọc T có hành vi điều khiển xe ô tô chạy lên, lùi xuống cổng 

nhà anh D mấy lần do trời tối, T mất bình tĩnh khi bị D dùng gạch ném bể kính xe 

làm giảm tầm nhìn. T mới mua xe và điều khiển xe ô tô được 02 tháng nên kỹ năng 

lái xe còn yếu dẫn đến từ việc khi mất bình tĩnh, khi điều khiển xe vào số lung tung 

cho nên xe ô tô của T tiến lên dốc cổng nhà D bị tuột dốc lùi lại. Sau đó xe của T tiến 

lên tông vào cổng nhà D gây móp méo hư hỏng (gây thiệt hại 44.000 đồng). T điều 

khiển xe ô tô hướng về phía D để dùng ánh đèn pha ô tô chiếu sáng nơi D đứng để 

xem D tiếp tục dùng gạch tấn công nữa hay không để tránh né quay đầu xe. T lái xe 

chạy thẳng vào trong sân nhà D sau đó tiếp tục lùi xe và bị mắc kẹt ở cổng nhà D gây 

hư hỏng cho xe là tài sản của mình. Xét thấy hành vi của T điều khiển xe di chuyển 

rất chậm, không cố ý nhằm tông chết Nguyễn D nên không có căn cứ phạm vào tội 

giết người. Nhưng hành vi của Nguyễn Ngọc T, tông xe vào cổng nhà Nguyễn D gây 

thiệt hại 44.000 đồng, Nguyễn Ngọc T chưa có tiền án, tiền sự về tội danh này, tài 

sản bị thiệt hại chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 29/8/2023 

Công an huyện Krông Bông đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn 

Ngọc T là phù hợp, đúng quy định pháp luật nên cần chấp nhận. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường xong, bị hại đã nhận đủ tiền 

bồi thường và không có yêu cầu bồi thường thêm, phần trách nhiệm dân sự đã được 

hai bên tự giải quyết xong; không bên nào có yêu cầu, đề nghị gì khác nên không 

đưa ra xem xét giải quyết 
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[9] Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c 

khoản 2, điểm a, b, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

+ Tịch, thu tiêu hủy 01 con dao (loại dao rựa) chiều dài 106,05cm; phần cán 

bằng tre đường kính 03cm dài 77cm; phần lưỡi dao dài 29,5cm bằng kim loại, chiều 

rộng phần lớn nhất 5,4cm, mũi dao cong xuống phần lưỡi; 01 viên gạch đã bị vỡ còn 

2 lỗ kích thước (16cm x 6cm) và 01 viên gạch 6 lỗ kích thước (16cm x 10cm) xét thấy 

là đúng quy định pháp luật nên cần chấp nhận. 

+ Tịch thu lưu giữ hồ sơ vụ án 01 đĩa DVD có chứa video clip 4 phút 16 giây 

(do chị Nguyễn Thị Phú V trích ra từ đầu thu hệ thống camera của nhà chị giao cho 

cơ quan điều tra) xét thấy đúng quy định pháp luật nên cần chấp nhận. 

+ Công nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Bông ra 

quyết định xử lý vật chứng: Trả lại xe ôtô biển số 47A- 497.75; 01 gậy baton có 

đường kính 3cm, độ dài khi thu gọn 25cm, độ dài khi kéo dài 64cm, thu giữ tại hộc 

cánh cửa bên tài của xe ô tô 47A- 497.75; 01 con dao (loại dao rựa) dài 61cm phần 

cán bằng tre đường kính 3cm có khâu bằng sắt dài 9cm, chiều dài cán 33cm; phần 

lưỡi bằng kim loại dài 28cm phần rộng nhất 4cm, thu giữ trên ghế phụ của xe ô tô 

47A- 497.75 cho Nguyễn Ngọc T là chủ sở hữu. Trả lại 01 đầu thu KB VISION KX- 

7104TD6. Kèm theo 04 đầu giắc nối màu đen được gắn vào đầu thu trên cho chị 

Nguyễn Thị Phú V là chủ sở hữu, xét thấy là phù hợp, đúng quy định pháp luật nên 

cần chấp nhận. 

 [10] Về quan điểm và đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ, phù 

hợp với quy định pháp luật và tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của 

bị cáo nên chấp nhận. 

[11] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 178; điểm b, h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 

khoản 2 và khoản 5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự. 

- Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn D phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 
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Xử phạt: Bị cáo Nguyễn D 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Bị cáo Nguyễn D phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy 

định của Luật Thi hành án hình sự. Giao bị cáo Nguyễn D cho Ủy ban nhân dân thị 

trấn K, huyện K giám sát, giáo dục bị cáo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp 

với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách bị cáo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình 

phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo Nguyễn D. 

Trong vụ án này: Đối với hành vi của Nguyễn D dùng dao chọc vào khu vực vô 

lăng trong xe của Nguyễn Ngọc T, T dùng tay cầm vào lưỡi dao giật lấy dao làm T 

bị thương tích tổng cộng là 15%.  Hành vi của Nguyễn D thuộc trường hợp “Cố ý 

gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ của người khác trong trạng thái tinh thần 

bị kích động mạnh”, quy định tại Điều 135 Bộ luật Hình sự, nhưng chưa đến mức 

truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, ngày 10/8/2023, Nguyễn Ngọc T làm đơn 

không yêu cầu khởi tố vụ án đối với hành vi bị Nguyễn D gây thương tích. Ngày 

29/8/2023 Công an huyện Krông Bông đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 

Nguyễn D là phù hợp, đúng quy định pháp luật. 

- Đối với Nguyễn Ngọc T có hành vi điều khiển xe ô tô chạy lên, lùi xuống cổng 

nhà anh D mấy lần do trời tối, T mất bình tĩnh khi bị D dùng gạch ném bể kính xe 

làm giảm tầm nhìn. Xét thấy hành vi của T điều khiển xe di chuyển rất chậm, không 

cố ý nhằm tông chết Nguyễn D nên không có căn cứ phạm vào tội giết người. Nhưng 

hành vi của Nguyễn Ngọc T, tông xe vào cổng nhà Nguyễn D gây thiệt hại 44.000 

đồng, Nguyễn Ngọc T chưa có tiền án, tiền sự về tội danh này, tài sản bị thiệt hại 

chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 29/8/2023 Công an huyện 

Krông Bông đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Ngọc T là phù hợp, 

đúng quy định pháp luật. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c 

khoản 2, điểm a, b, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 

+ Tịch, thu tiêu hủy 01 con dao (loại dao rựa) chiều dài 106,05cm; phần cán 

bằng tre đường kính 03cm dài 77cm; phần lưỡi dao dài 29,5cm bằng kim loại, chiều 
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rộng phần lớn nhất 5,4cm, mũi dao cong xuống phần lưỡi; 01 viên gạch đã bị vỡ còn 

2 lỗ kích thước (16cm x 6cm) và 01 viên gạch 6 lỗ kích thước (16cm x 10cm). 

+ Tịch thu lưu giữ hồ sơ vụ án 01 đĩa DVD có chứa video clip 4 phút 16 giây 

(do chị Nguyễn Thị Phú V trích ra từ đầu thu hệ thống camera của nhà chị giao cho 

cơ quan điều tra). 

+ Công nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Bông ra 

quyết định xử lý vật chứng: Trả lại xe ôtô biển số 47A- 497.75; 01 gậy baton có 

đường kính 3cm, độ dài khi thu gọn 25cm, độ dài khi kéo dài 64cm, thu giữ tại hộc 

cánh cửa bên tài của xe ô tô 47A- 497.75; 01 con dao (loại dao rựa) dài 61cm phần 

cán bằng tre đường kính 3cm có khâu bằng sắt dài 9cm, chiều dài cán 33cm; phần 

lưỡi bằng kim loại dài 28cm phần rộng nhất 4cm, thu giữ trên ghế phụ của xe ô tô 

47A- 497.75 cho Nguyễn Ngọc T là chủ sở hữu. Trả lại 01 đầu thu KB VISION KX- 

7104TD6. Kèm theo 04 đầu giắc nối màu đen được gắn vào đầu thu trên cho chị 

Nguyễn Thị Phú V là chủ sở hữu. 

3. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn D phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị  cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có  

quyền  kháng  cáo  trong  hạn  15  ngày  tính  từ  ngày  tuyên  án (02/11/2023). Bị 

hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được niêm yết. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- Vụ GĐ kiểm tra I – TAND Tối cao; 

- Sở Tư pháp Đắk Lắk; 

- VKSND huyện Krông Bông (02 bản); 

- Phòng PV 06 CA tỉnh Đắk Lắk; 

- Đội Cảnh sát điều tra CA huyện Krông Bông; 

- Cơ quan THA hình sự huyện Krông Bông; 

- Chi cục THA Dân sự huyện Krông Bông; 

- UBND TT Krông Kmar, huyện Krông Bông; 

- Bị cáo; - Bị hại ; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ; 

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lê Việt Hưng 

 


